TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH                     ĐỀ KIỂM BÀI VIẾT SỐ  3

Tổ NGỮ VĂN                                   MÔN Ngữ văn 12 (Thời gian 90 phút )        

I. Mục tiêu đề kiểm tra

- Kiểm tra mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng được qui định trong chương trình môn Ngữ văn lớp 12, sau khi học sinh kết thúc tuần.

-  Mục đích đánh giá năng lực đọc - hiểu và tạo lập đoạn văn bản  nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích thơ.

- Cụ thể: Ôn lại các kiến thức và kĩ năng đọc hiểu và viết một bài văn nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích thơ. Chú ý vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

II. Hình thức đề kiểm tra

- Hình thức tự luận

- Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh kiểm tra tự luận.

III. Thiết lập ma trận

	    Mức độ

Phần
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	         Vận dụng 


	Cộng

	
	
	
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	Đọc- hiểu:

Văn bản nghệ thuật 

( dung lượng từ 50 đến 100 từ)


	Nhận diện phong cách ngôn ngữ/ phương thức biểu đạt/  các nội dung của luật thơ
	Hiểu được nghĩa của thuật ngữ ( từ Hán Việt)

	Vận dụng vào thực tiễn khoa học ( Cảm nhận cụm từ nghệ thuật trong đoạn thơ)
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1

10%
	1

1

10%
	1

1

10%
	
	3

3

30%

	Làm văn

- Tạo lập văn bản Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.
	Xác định đúng vấn đề nghị luận

	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về đoạn thơ/ bài thơ


	Viết bài văn nghị luận về đoạn thơ/ bài thơ bằng việc kết hợp các thao tác lập luận đã học
	Diễn đạt và sáng tạo.
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ %
	0,5

5%
	0,5

5%
	1

5,0

50%
	1,0

10%
	1

7 

70%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1

1

10%
	1

1

10%
	1

1

10%
	1

7

70%
	4

10 

100 %


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ:

	TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

              TỔ NGỮ VĂN                                   
	ĐỀ BÀI VIẾT SỐ 3 – Năm học 2017-2018

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12 

Thời gian: 90 phút


I. ĐỌC- HIỂU:(3 điểm)
 Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới.

              Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

              Quân xanh màu lá dữ oai hùm

              Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

              Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

              Rải rác biên cương mồ viễn xứ

             Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

             Áo bào thay chiếu anh về đất


             Sông Mã gầm lên khúc độc hành

                                (Trích “Tây Tiến” – Quang Dũng)

1. Xác định  thể thơ của ngữ liệu trên.

2. Nêu nội dung cơ bản của văn bản.

3. Vì sao tác giả liệt kê nhiều từ  ngữ  Hán -Việt trong đoạn thơ. 

4.  Nêu  tác dụng phép tu từ nói giảm trong câu thơ: “Áo bào thay chiếu anh về đất”.

II. LÀM VĂN: (7 điểm)

  Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau:
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh maug lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc đọc hành.
                                



  (Trích TâyTiến – Quang Dũng, Ngữ văn 12, tập 1)

Từ sự hi sinh anh dũng của những chàng trai thời  “Tây Tiến” ấy, em sẽ hành động như thế nào nếu tổ quốc cần?

III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Đ

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	
	1


	  Văn bản trên được viết theo thể thơ thất ngôn.


	0,5

	
	2
	  Văn bản tập trung khắc họa chân dung người chiến binh Tây Tiến (ngoại hình, tâm hồn, lí tưởng, sự hi sinh)


	0,5

	
	3
	Việc sừ dụng những từ Hán Việt ở đây đã tạo ra sắc thái trang trọng, mang ý nghĩa khái quát, làm tôn thêm vẻ đẹp của người lính Tây Tiến, góp phần tô đậm vẻ đẹp hào hùng cho hình tượng.


	1,0

	
	4
	Phép tu từ này có tác dụng làm giảm sắc thái bi thương cho cái chết của người lính Tây Tiến. Người lính Tây Tiến ngã xuống thật thanh thản, nhẹ nhàng. Đó là cuộc trở về với đất mẹ và đất mẹ đã dang rộng vòng tay đón những đứa con yêu vào lòng.


	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	7,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn thơ
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
	5,0

	
	
	
	

	
	
	 Yêu cầu về kiến thức: cần đảm bảo những kiến thức sau
  Vài nét về tác giả, bài thơ Tây tiến và vị trí đoạn trích.

 - Quang Dũng là nghệ sĩ đa tài, thành công nhất về thơ ca, tiêu biểu cho thế hệ nhà thơ thời chống Pháp…

- Tây Tiến viết về người lính thời chống Pháp tuy gian khổ những hào hùng, đậm chất lãng mạn…

- Đoạn thứ 3 khái quát chân dung người lính Tây Tiến: gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lãng mạn, hào hùng…có ảnh hưởng sâu sắc tới nhận thức và hành động của thế hệ trẻ.
 Cảm nhận về đoạn thơ
   * Hai câu đầu: trên nền thiên nhiên khắc nghiệt, thiếu thốn vật chất, hình ảnh người lính hiện lên thật bi tráng.

   * Hai câu tiếp (mắt trừng gửi…dáng kiều thơm): Tâm hồn hào hoa, lãng mạn.

   * Hai câu (Rải rác …chẳng tiếc đời xanh): Vẻ đẹp lí tưởng của thời đại “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.

   * Hai câu cuối: Sự hi sinh bi tráng của người lính.

· Nghệ thuật: tương phản, đối lập; sử dụng nhiều từ Hán Việt gợi sắc thái cổ kính; phép tu từ nhân hóa, ẩn dụ; ngôn ngữ sử thi…=> cảm hứng bi tráng.

 Liên hệ bản thân: 

- Nhận thức MQH giữa cá nhân với dân tộc.

- Mỗi cá nhân luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân (khi nào tổ quốc cũng cần sự chung tay góp sức)

+ thời bình: ra sức học tập, rèn luyện…cống hiến để dựng xây đất nước giàu mạnh…

+ nếu xảy ra biến cố: sẵn sàng hi sinh tất cả vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…

  Đánh giá chung

                   - Đọc đoạn thơ, ta vừa được bồi đắp thêm những nhận thức về sự hi sinh của thế hệ cha anh, vừa được thuyết phục về tình cảm để từ đó biết suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình đối với đất nước
	0.5

1.0

0.5

0.5

1.0

0.5

0.5

0.5

	
	
	d. Sáng tạo

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5




VI- PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                        Người biên soạn

